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          Bắc Kạn, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, 

thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến   

 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho 

phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục dịch vụ công 

trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thủ tục hành chính chỉ tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần (DVCTT) một phần 

cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

 

STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến  

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận hồ 

sơ trực 

tuyến 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 43 02 

I Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 
  

1 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón 
x  

2 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón 
x  

3 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật 
x  

4 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 
x  

II  Lĩnh vực Chăn nuôi  
 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi x 
 



STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến  

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận hồ 

sơ trực 

tuyến 

đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 

6 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo 

đặt hàng 

x 

 

7 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối 

với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 
x 

 

8 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi 

theo đặt hàng 

x 

 

III Lĩnh vực Nông nghiệp 
  

9 
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao 
x 

 

10 
Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 
x 

 

IV 
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn 
 

 

11 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh x 
 

V Lĩnh vực Lâm nghiệp  
 

12 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ x  

13 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu x 
 

14 
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác 
x 

 

15 

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình 

lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án 

do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư). 

x 

 

16 
Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng cấp tỉnh 
x 

 

17 

Đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng các loài động vật 

rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II 

và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ 

lục II, III CITES 

x x 

18 

Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với 

bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm 

vi địa giới hành chính của một tỉnh) 

x 

 



STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến  

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận hồ 

sơ trực 

tuyến 

19 
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ 

rừng là tổ chức 
x 

 

20 
Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng 

Lâm nghiệp 
x 

 

VI Lĩnh vực phòng, chống thiên tai  
 

21 

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để 

khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ (cấp tỉnh) 

x 

 

22 

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để 

khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ 

tướng Chính phủ (cấp tỉnh) 

x 

 

23 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp 

để cứu trợ thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

x 

 

VII 
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và 

thủy sản 
 

 

24 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản. 

x  

25 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

hết hạn) 

x  

26 

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm 

soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai 

mảnh vỏ 

x 

 

VIII Lĩnh vực Thú y 
  

27 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 
x  

28 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 

x  

29 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn 
x 

 



STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến  

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận hồ 

sơ trực 

tuyến 

30 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn 
x 

 

31 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải 

đánh giá lại 

x 

 

32 
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật thủy sản 
x 

 

33 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội 

dung chứng nhận 

x 

 

34 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội 

dung chứng nhận 

x 

 

35 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có 

Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc 

phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận 

an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu 

đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện 

cơ sở sau khi được chứng nhận 

x 

 

36 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc 

thú y 
x  

37 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh 

thú y  
x x 

IX Lĩnh vực Thủy sản  
 

38 

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống 

thủy sản bố mẹ) 

x 

 

39 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thủy sản (theo yêu cầu) 
x 

 

40 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục 

Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 

x 

 

41 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công 

ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

có nguồn gốc từ tự nhiên 

x 

 



STT 

 
Tên thủ tục hành chính 

DVCTT 

một phần 

cho phép 

nộp hồ sơ 

trực tuyến  

TTHC 

chỉ tiếp 

nhận hồ 

sơ trực 

tuyến 

42 

Cấp, cấp lại giấy chứng cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài) 

x 

 

X Lĩnh vực Trồng trọt 
  

43 

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận 

cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng 

phương pháp vô tính 

x 

 

 

2. Việc nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 69/TB-SNN ngày 25/10/2022 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp 

trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực 

tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (gửi kèm theo văn bản này).  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng thông báo đến các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã để 

phối hợp thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 

TTHC biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- UBND các xã, phường, thị trấn;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

Hà Kim Oanh 
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